Văn bản
VIẾNG LĂNG BÁC
-Viễn Phương-

I. Đọc – hiểu chú thích:
1. Tác giả: Viễn Phương
2. Tác phẩm: 
a. Hoàn cảnh sáng tác: SGK.
b. Bố cục: 4 phần. 
II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Cảm xúc khi đặt chân đến lăng Bác: 
- Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
 lời kể mộc mạc, cách xưng hô gần gũi, kính trọng; nói giảm nói tránh.
 thái độ yêu thương, tôn kính.  
- hàng tre bát ngát / xanh xanh Việt Nam / bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 
 từ láy, ẩn dụ, thành ngữ
 Tre biểu tượng cho những con người Việt Nam kiên cường, bất khuất đứng bảo vệ Bác. 
2. Cảm xúc khi nhìn thấy lăng Bác: 
- Ngày ngày mặt  trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. 
ẩn dụ độc đáo. 
 ngợi ca công lao to lớn, vĩ đại như trời biển của Bác. 
- Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. 
 biểu cảm trực tiếp, hình ảnh ẩn dụ đẹp, sáng tạo; hoán dụ. 
 tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn dành cho Bác. 
3. Cảm xúc khi được nhìn Bác: 
- Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. 
 hình ảnh tả thực đan xen ẩn dụ, giọng điệu trầm lắng. 
 tình cảm yêu thương Bác; ngợi ca tâm hồn thanh cao của Bác. 
- Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!
 ẩn dụ, biểu cảm trực tiếp
4. Cảm xúc khi rời lăng Bác: 
- Mai về miền Nam thương trào nước mắt. 
+ biểu cảm trực tiếp
+ niềm xúc động trào dâng. 
- Muốn làm  điệp ngữ: 
+ con chim hót
+ đóa hoa tỏa hương
+ cây tre trung hiếu
· liệt kê, hình ảnh bình dị, gần gũi; kết cấu đầu cuối tương ứng. 
·  ước nguyện chân thành được ở bên Bác. 
III. Ghi nhớ: SGK/60


Tiếng Việt

LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

I. KHÁI NIỆM LIÊN KẾT
1. Liên kết nội dung: 
- Chủ đề của đoạn văn: cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. 
- Nội dung các câu: 
(1) Nội dung của tác phẩm nghệ thuật là phản ánh thực tại. 
(2) Khi phản ánh thực tại, nghệ sĩ muốn nói lên một điều mới mẻ. 
(3) Cái mới mẻ ấy là lời gửi của một nghệ sĩ. 
- Nhận xét:  
+ Nội dung các câu đều xoay quanh, hướng vào làm nổi bật chủ đề của đoạn văn.  liên kết chủ đề. 
+ Các câu được sắp xếp theo trình tự hợp lí  liên kết logic. 
2. Liên kết hình thức: 
(1) – (2): 
- Phép nối (nối bằng từ “nhưng”). 
- Phép đồng nghĩa (“những vật liệu mượn ở thực tại” đồng nghĩa với “cái đã có rồi”) 
- Phép liên tưởng (“tác phẩm nghệ thuật” với “nghệ sĩ”)
(2) – (3) 
- Phép thế (“anh” thế cho “nghệ sĩ”)
- Phép liên tưởng (“nghệ sĩ” với “tác phẩm”). 
(1) – (3)
Phép lặp (lặp từ “tác phẩm)
3. Ghi nhớ: SGK/43
II. LUYỆN TẬP
Bài 1/44
Chủ đề của đoạn văn trên là khẳng định tư chất trí tuệ đồng thời chỉ ra điểm yếu mà người Việt Nam cần khắc phục để chuẩn bị cho thế kỉ mới. Các câu trong đoạn văn đều xoay quanh và triển khai chủ đề chung này.
Các câu được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, chặt chẽ, thể hiện được mạch phát triển lập luận: khẳng định thế mạnh à chỉ ra nhược điểm à đòi hỏi phải khắc phục nhược điểm.
Bài 2/44
(1) – (2): phép đồng nghĩa (bản chất trời phú đồng nghĩa với sự thông minh, nhạy bén với cái mới)
(2) – (3): phép nối (nối bằng từ “nhưng”) 
(3) – (4): phép nối (nối bằng từ “ấy là”) 
(4) – (5): phép lặp (lặp từ “lỗ hổng”).

*Vận dụng: Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu với chủ đề tự do. Phân tích các phép liên kết có trong đoạn văn vừa viết. 


Tập làm văn

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN
(HOẶC ĐOẠN TRÍCH)

I. Tìm hiểu bài NL về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích): 
Vd: SGK/61, 62. 
1. Vấn đề nghị luận: Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long. 
2. Hệ thống luận điểm:
a. Luận điểm mở bài: “Dù được miêu tả nhiều hay ít…anh thanh niên…nhân vật chính…ấn tượng khó phai mờ”. 
b. Luận điểm triển khai ở TB: 
- Trước tiên, anh thanh niên này đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu nghề, ở tinh thần trách nhiệm….của mình. 
- …thật đáng yêu ở nỗi “thèm người”, lòng hiếu khách…một cách chu đáo. 
- ….lại rất khiêm tốn. 
c. Luận điểm KB: Cuộc sống của chúng ta…thật đáng tin yêu. 
3. Phân tích LĐ 2 phần TB: 
- Luận điểm: Nhưng anh thanh niên này thật đáng yêu ở nỗi “thèm người, lòng hiếu khách…một cách chu đáo. 
+ Đặc điểm: hiếu khách, quan tâm, thèm người. 
+ Nhận định, đánh giá: thật đáng yêu. 
- Cách bàn luận – làm sáng tỏ luận điểm: 
Lí lẽ: 
+ Ngay từ những phút gặp gỡ…đã gây thiện cảm tự nhiên…
+ Niềm vui được đón khách dạt dào…qua từng cử chỉ. 
+ Chúng ta khó có thể quên việc làm đầu tiên của anh thanh niên…
+…đó là những kỉ niệm của một tấm lòng sốt sắng, tận tình đáng quý.
Dẫn chứng: 
+ Biếu bác lái xe củ tam thất. 
+ Kể chuyện về công việc. 
+ Hái hoa tặng cô gái. 
+ làn trứng…
 đưa ra nhận định, đánh giá về các đặc điểm của nhân vật trong tác phẩm

Tiếng Việt
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LUYỆN TẬP
LIÊN KẾT CÂU VÀ LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

Bài 1/49 - (a):
+ Liênkết câu: trường học - trường học (phép lặp);
+ Liên kết đoạn: trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến -  như thế (phép thế).
- (b):
+ Liên kết câu: Văn nghệ - văn nghệ (phép lặp);
+ Liên kết đoạn: sự sống - Sự sống; văn nghệ - Văn nghệ (phép lặp).
- (c): Liên kết câu: thời gian - thời gian - thời gian; con người - con người -Con người (phép lặp).
- (d): Liên kết câu: yếu đuối - mạnh; hiền lành - ác (phép trái nghĩa).
Bài 2/50
- Các cặp từ ngữ trái nghĩa:
	Thời gian vật lí
	Thời gian tâm lí

	vô hình
	Hữu hình

	giá lạnh
	nóng bỏng

	thẳng tắp
	Hình tròn

	đều đặn
	lúc nhanh lúc chậm


- Đoạn văn có chủ đề là phân biệt thời gian vật lí và thời gian tâm lí. Trong sự diễn đạt đặc điểm của hai loại thời gian, mối liên hệ giữa các cặp từ trái nghĩa tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa hai câu văn.
Bài 3/50
- (a): Theo sự diễn đạt này, các câu vi phạm liên kết nội dung: không cùng chung một chủ đề. Có thể sửa lại bằng cách thêm một số từ ngữ vào để tạo ra liên kết chủ đề giữa các câu:
Cắm bơi một mình trong đêm. Trận địa đại đội 2 của anh ở phía bãi bồi bên một dòng sông. Anh chợt nhớ hồi đầu mùa lạc hai bố con anh cùng viết đơn xin ra mặt trận. Bây giờ thì mùa thu hoạch lạc đã vào chặng cuối.
- (b): Câu này vi phạm liên kết nội dung: trình tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí. Có thể chữa lỗi liên kết này bằng cách thêm vào cho câu 2 thành phần trạng ngữ chỉ thời gian để làm rõ diễn biến trước – sau của sự việc:
Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Suốt thời gian anh ốm, chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.
Bài 4/51
- (a): Lỗi thay thế, từ nó trong câu 2 không thể thay thế cho loài nhện. Chữa: thaynó bằng chúng.
- (b): Lỗi dùng từ không thống nhất, từ hội trường không thể đồng nghĩa với từ văn phòng cho nên không thể thay thế được cho nhau. Chữa: bỏ từ hội trường trong câu 2 hoặc thay từ này bằng từ văn phòng. 

C. Hoạt động luyện tập
Bài 1/63, 64
1. Vấn đề nghị luận của đoạn văn dưới đây là gì?
Đoạn văn nghị luận về sự lựa chọn nghiệt ngã của nhân vật lão Hạc qua đó thấy được vẻ đẹp nhân cách của nhân vật này trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao.
2. Đoạn văn đã triển khai vấn đề nghị luận bằng những ý nào?
Gợi ý: Các ý của đoạn văn:
- Lão Hạc phải lựa chọn giữa sống và chết;
- Lão Hạc đã chọn cái chết trong còn hơn sống khổ, sống nhục.
3. Người viết đã làm gì để tạo ra sức thuyết phục cho ý kiến của mình?
Gợi ý: Qua những chi tiết cụ thể trong tác phẩm, người viết tập trung phân tích những diễn biến tâm lí của nhân vật lão Hạc trong tình thế lựa chọn nghiệt ngã của số phận.
                                                         
                                                     HẾT

           THẦY CÔ CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE VÀ HỌC TỐT NHÉ! 











